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                                              Hoàng Hải Long 

                                                                                             Trường Đại học Tây Bắc 

Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả khảo sát, sử dụng chất lượng nước mặt tại khu vực Hồ Sanh, 

thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Các giai đoạn nghiên cứu gồm khảo sát vị trí các nguồn nước xả 

thải vào hồ, nguồn nước đầu vào chính, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nước, lấy mẫu nước 
qua các giai đoạn và phân tích các chỉ tiêu pH, COD, BOD5, TSS. Kết quả phân tích các chỉ tiêu 

chất lượng nước cho thấy chúng đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

QCVN 08:2015/BTNMT về chất lượng nước mặt. 

1. MỞ ĐẦU 

Nƣớc sạch là nguồn tài nguyên thiên nhiên 

quan trọng, là nhu cầu thiết yếu của mỗi ngƣời 

dân[1]. Nguồn nƣớc sử dụng cho các mục đích 

sinh hoạt rất quan trọng bởi lẽ có vai trò và 

những tác động trực tiếp lên sức khỏe con 

ngƣời[2]. Hàm lƣợng các thông số chất lƣợng 

nƣớc quá thấp hoặc quá cao đều gây ra những 

ảnh hƣởng đến sức khỏe[3]. Ƣớc tính trên Trái 

đất có khoảng 1,4 tỷ km3 nƣớc trong đó 97% 

là nƣớc muối, nƣớc ngọt chỉ chiếm lƣợng nhỏ 

tƣơng ứng 3% nhƣng gần 2/3 lƣợng nƣớc này 

tồn tại ở dạng sông băng và các mũ băng ở các 

cực[4]. Phần còn lại không đóng băng đƣợc 

tìm thấy chủ yếu ở dạng nƣớc ngầm, và chỉ 

một tỷ lệ nhỏ tồn tại trên mặt đất và trong 

không khí. Nƣớc ngọt là nguồn tài nguyên tái 

tạo, tuy vậy việc cung cấp nƣớc ngọt và sạch 

trên thế giới đang từng bƣớc giảm đi. Nhu cầu 

nƣớc đã vƣợt cung ở một vài nơi trên thế giới, 

trong khi dân số thế giới vẫn đang tiếp tục tăng 

làm cho nhu cầu nƣớc càng tăng.  

Xét riêng khu vực Hồ Sanh là một dự án tổ 

hợp đƣợc xây dựng năm 2014 gồm nhà ở, 

công viên, nhà hàng, khu vui chơi, cây xanh và 

hồ nƣớc giúp điều hòa không khí tại thành phố 

Sơn La trong quá tr nh đô thị hóa ngày càng 

tăng cao đồng thời phục vụ nhu cầu vui chơi 

giả trí cho ngƣời dân. Với tốc độ phát triển dân 

cƣ, cơ sở hạ tầng nhƣ hiện nay ở thành phố 

Sơn La, vấn đề bảo vệ nguồn nƣớc Hồ Sanh là 

rất quan trọng. Sự ô nhiễm nguồn nƣớc từ hoạt 

động xây dựng, sinh hoạt khu dân cƣ, nhà 

hàng, khách sạn, du lịch ...là khó tránh khỏi và 

cần đƣợc quan tâm hàng đầu. Vì vậy chúng tôi 

chọn đề tài: “ Khảo sát, đánh giá một số chỉ 

tiêu nước mặt tại khu Hồ Sanh thành phố Sơn 

La, tỉnh Sơn La ” đƣợc thực hiện với mong 

muốn góp phần đánh giá đúng hiện trạng sử 

dụng nƣớc mặt tại Hồ Sanh. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vị trí lấy mẫu 

Nhóm nghiên cứu tiến hành quan trắc hồ 
Sanh tại 6 điểm. Mẫu nƣớc đƣợc lấy trực tiếp 

tại các điểm khác nhau của địa điểm phân tích 

để đánh giá theo vị trí, có sự so sánh các chỉ 
tiêu theo vị trí lấy mẫu. Đồng thời, việc lấy 

mẫu đƣợc phân bổ theo thời gian (theo mùa) 

để kiểm tra biến thiên của các chỉ tiêu   
Mẫu đƣợc lấy chia làm 4 đợt : 

Đợt 1 : Ngày 28/5/2020 - Mùa mƣa, nƣớc 

hơi đục, mực nƣớc lớn. 
Đợt 2 : Ngày 25/8/2020  - Mùa mƣa, nƣớc 

hơi đục, mực nƣớc lớn. 

Đợt 3 : Ngày 19/11/2020  - Mùa khô, mực 
nƣớc thấp. 

Đợt 4 : Ngày 15/2/2021   - Mùa lạnh, khô, 

mực nƣớc vừa. 
Thông tin vị trí các điểm lấy mẫu phân tích, 

đánh giá chất lƣợng nƣớc đƣợc mô tả ở Bảng 

1. 
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Bảng 1: Thông tin mẫu quan trắc chất lƣợng nƣớc mặt hồ Sanh 

STT Ký hiệu Tọa độ (kinh độ, vĩ độ) Vị trí lấy mẫu 

1 HS1 Phía Bắc của Hồ Sanh (21.3300880, 103.9117706) Gần cống dẫn nƣớc 

vào Hồ Sanh 

2 HS2 Phía Nam của Hồ Sanh (21.328196, 103.912557) Xa bờ 

3 HS3 Phía Đông của Hồ Sanh (21.329180, 103.912642) Gần cống xả Hồ 
Sanh 

4 HS4 Phía Tây của Hồ Sanh (21.328792, 103.911956) Gần bờ 

5 HS5 Trung tâm của Hồ Sanh (21.3284996, 103.9124921) Xa khu dân cứ, ăn 
uống 

6 HS6 Nguồn nƣớc trong hồ gần nhà hàng Bảo Ngọc 
(21.328755, 103.912321) 

Sát chân nhà hàng 
Bảo Ngọc 

2.2. Phƣơng pháp lấy mẫu và phân tích 

Quy trình lấy mẫu tuân thủ theo hƣớng dẫn 
lấy mẫu nƣớc TCVN 5994 : 1995, ISO 5667-

4: 1987. Mẫu đƣợc lấy trực tiếp tại 6 điểm 
khác nhau của địa điểm phân tích. Các thông 
số quan trắc tại hiện trƣờng tuân thủ đúng theo 

các hƣớng dẫn sử dụng thiết bị quan trắc của 
các hãng sản xuất. Chai chứa mẫu bằng nhựa 

sạch, đƣợc tráng rửa sạch sẽ bằng hóa chất và 

tráng lại bằng chính nƣớc mẫu, lấy mẫu cách 

mặt nƣớc 0,1m và tùy theo mẫu cần phân tích 
chỉ tiêu nào mà thêm các chất thích hợp . Mẫu 

đƣợc bảo quản và vận chuyển theo TCVN 
6663-3:2008. Mỗi vị trí phân tích lấy 4 mẫu đo 
lặp lại, lấy giá trị trung bình . Các phƣơng 

pháp phân tích chất lƣợng nƣớc trình bày tóm 
lƣợc ở Bảng 2. 

Bảng 2. Các phƣơng pháp phân tích chất lƣợng nƣớc 

STT Thông số Đơn vị Các phƣơng pháp phân tích 

1 Màu sắc TCU TCVN 6185:2015 (ISO 7887:2011) 

2 Mùi vị  Cảm quan 

3 pH  TCVN 6492:2011 

4 Oxy hòa tan 
(DO) 

mg/l TCVN 7325:2004 (ISO 5814:1990) 
 

5 Oxy sinh hóa 

BOD5 

mg/l TCVN 6001-1:2008 (ISO 5815-1:2003) 

TCVN 6001-2:2008 (ISO 5815-2:2003) 

6 Tổng chất rắn lơ 
lửng (TSS) 

mg/l TCVN 6625:2000 (ISO 11923:1997) 
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2.3. Phƣơng pháp so sánh, đánh giá kết quả 

Để đánh giá các chỉ tiêu chất lƣợng nƣớc 

hồ, nghiên cứu so sánh với Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia QCVN 08:2015/BTNMT về chất 
lƣợng nƣớc mặt. 

Bảng 3. QCVN 08:2015/BTNMT về chất lƣợng nƣớc mặt                                                                              

( Mục B1: Dùng cho mục đích tƣới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác) 

STT Thông số Đơn vị Giá trị giới hạn 

1 pH  5,5-9 

2 Oxy hòa tan (DO) mg/l ≥4 

3 Oxy sinh hóa BOD5 mg/l 15 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 50 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Chỉ tiêu cảm quan 

Bằng cảm quan nƣớc hồ có một số vật thể 
do con ngƣời vứt xuống nhƣ vỏ chai nhựa, túi 

nilon, rác thải sinh hoạt. Các thiết bị vui chơi 
giải trí nhƣ đạp vịt đều đã rỉ sét. Nhóm nghiên 
cứu đã tiến hành lấy mẫu và phân tích một số 

thông số cơ bản nhƣ đã nêu trên nhằm đánh 
giá chất lƣợng nƣớc Hồ Sanh. 

3.2. Kết quả thông số hóa lý của nƣớc 
3.2.1. Chỉ tiêu pH 

Giá trị pH trong nƣớc Hồ Sanh dao động 
từ 6,24 – 7,06 có tính axit nhẹ. Trong khi tiêu 

chuẩn pH nƣớc hồ theo QCVN 
08:20015/BVMT là 5,5†9 điều này có thể giải 

thích vào mùa mƣa pH của nƣớc mƣa b nh 
thƣờng là 5,6 hòa tan vào hồ làm pH của nƣớc 
Hồ Sanh giảm, vào mùa khô Hồ Sanh đƣợc 

cung cấp nƣớc từ nguồn nƣớc sinh hoạt của 
nhà máy nƣớc thành phố Sơn La. 

Kết quả đo pH qua các đợt quan trắc đƣợc so 

sánh với QCVN 08:2015/BTNMT (cột B1) 
cho thấy độ pH không vƣợt ra ngoài quá giới 

hạn cho phép. 
3.2.2. Chỉ số Oxi hòa tan (DO) 

DO trong nƣớc Hồ Sanh đƣợc đo trực tiếp tại 

hiện trƣờng (Máy đo DO cầm tay HANNA – 

HI9147 – 04 - Romania.) dao động từ 4,03 – 

7,3. Hàm lƣợng DO trong mẫu nƣớc quan trắc 
vào tháng 8 cao nhất so với các tháng còn lại 

do đo tại hiện trƣờng sau cơn mƣa rào lƣợng 
oxi hòa tan vào trong nƣớc cao , tháng 2 DO 

thấp nhất do đo vào buổi sáng.  
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Qua biểu đồ trên cho thấy DO tại các vị trí của  
Hồ Sanh qua các đợt quan trắc đều không vƣợt 

giới hạn cho phép theo QCVN 
08:2015/BTNMT (cột B1).  

3.2.3. Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) 

Hàm lƣợng BOD5 của Hồ Sanh đo Máy 
đo BOD5 HANNA 839800  không quá cao dao 

động trong khoảng từ 8,1 – 11,7 mg/l. Không 
có mẫu nào vƣợt qua giới hạn cho phép theo 

QCVN 08:2015/BTNMT (cột B1). 
 

 

                                           
BOD5 

 

3.2.4. Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 

Theo kết quả phân tích hàm lƣợng TSS 
của Hồ Sanh không cao dao động từ 11 đến  

20,05 mg/l. Các mẫu  đều nằm trong giới hạn 

cho phép của theo QCVN 08:2015/BTNMT 
(cột B1). 
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. KẾT LUẬN 

Sau khi so sánh với QCVN 

08:2015/BTNMT  chúng tôi kết luận nƣớc Hồ 
Sanh vẫn trong giới hạn cho phép của các chỉ 

tiêu phân tích và đƣợc đánh giá là chƣa ô 
nhiễm.  

Kết quả phân tích là cơ sở cơ sở để đánh 

giá sơ bộ về chất lƣợng nƣớc mặt của Hồ 
Sanh. Để đánh giá toàn diện và chính xác hơn 

cần phát triển đề tài theo hƣớng sâu và rộng 
hơn nhƣ: phân tích hàm lƣợng một số kim loại 
nặng khác nhƣ Cu, Pb,…trong cả lớp bùn của 

hồ, phân tích thêm các chỉ tiêu nhƣ nitrat, 
E.Coli…và kéo dài thời gian theo dõi đánh 

giá. 
Chúng tôi kiến nghị với các cơ quan chức 

năng tại địa phƣơng cần quan tâm thƣờng 

xuyên đến vấn đề bảo vệ môi trƣờng nƣớc Hồ 
Sanh. Cần đƣa ra những biện pháp xử lý phù 

hợp với những hành vi, hoạt động gây ô nhiễm 
môi trƣờng.  

Mỗi ngƣời dân sinh hoạt, khách đến vui 

chơi giải trí cần tự nâng cao ý thức bản thân về 
việc bảo vệ môi trƣờng tại khu vực Hồ Sanh. 
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RESEARCH AND ASSESSMENT OF SURFACE WATER QUALITY                                                     

IN HO SANH LAKE AREA, SON LA CITY 

    Hoang Hai Long 

    Tay Bac University 

Abstract: This paper presents the  result of research on surface water quality in Ho Sanh lake, 

Son La city, Son La province. The conducted stages include surveying the location of wastewater 
discharges into the lake, identifying the main input water sources, factors affecting water quality, 
sampling water in each stage to analyze pH, COD, BOD5, TSS indicators. The results show that 

these indicators are within the allowable limits of the national technical regulation QCVN 
08:2015/BTNMT on surface water quality. 
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